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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11
Năm học 2022 – 2023
Cả năm : 35 tuần = 53 tiết

Học kì  I : 18 tuần = 36 tiết; Học kì II: 17 tuần = 17 tiết


HỌC KÌ I
	Tiết
	Bài
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	Phần I :  VẼ KỸ THUẬT

Chương I:   VẼ KỸ THUẬT CƠ SỞ

	1,2
	Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
(Tiết 1: Từ đầu đến phần III, tiết 2 còn lại)
	
	

	Chủ đề: Hình chiếu vuông góc (Bài 2 – 3)

	3
	Bài 2. Hình chiếu vuông góc
	Mục II. Phương pháp chiếu góc 3
	- Tự học có hướng dẫn

- Tích hợp nội dung còn lại với bài 3 thành chủ đề

	4,5
	Bài 3. TH: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
(Tiết 1: Lý thuyết, tiết 2 thực hành)
	Cả bài
	- Tích hợp với bài 2 thành chủ đề dạy trong 3 tiết

	6
	Bài 4. Mặt cắt và Hình cắt
	
	

	7
	Bài 5. Hình chiếu trục đo
	
	

	8,9
	Bài 6. TH: Biểu diễn vật thể
(Tiết 1: Lý thuyết, tiết 2 thực hành)
	
	

	10
	Bài 7. Hình chiếu phối cảnh
	
	

	Chương II: VẼ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG

	11
12
	Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật
(Tiết 1: Từ đầu đến phần I, tiết 2 còn lại)
	
	

	13
	Bài 9. Bản vẽ cơ khí
	
	

	
	Bài 10. TH: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
	Cả bài
	- Không dạy

	Chủ đề: Bản vẽ xây dựng (Bài 11 – 12)

	14
	Bài 11. Bản vẽ xây dựng
	Hai bài
	- Tích hợp thành chủ đề dạy trong 2 tiết

	15
	Bài 12. TH: Bản vẽ xây dựng
	
	

	
	Bài 13. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
	Cả bài
	Không dạy

	16
	Bài 14. Ôn tập phần vẽ kĩ thuật
	
	

	17
	Ôn tập
	
	

	18
	Kiểm tra giữa kỳ I
	
	

	Phần II: CHẾ TẠO CƠ KHÍ

Chương III: VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

	19
	Bài 15. Vật liệu cơ khí
	
	

	20,21,22
	Bài 16. Công nghệ chế tạo phôi.
(Tiết 1: phần I, tiết 2: phần II, tiết 3 còn lại)
	
	

	Chương IV: CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ

	23,24
	Bài 17. Công nghệ cắt gọt kim loại
(Tiết 1: phần I, tiết 2 còn lại)
	
	

	
	Bài 18. TH: Lập qui trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện
	Cả bài
	- Không dạy

	25,26
	Bài 19. Tự động hóa trong chế tạo cơ khí
(Tiết 1: phần I, tiết 2 còn lại)
	
	

	Phần III: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Chương V:  ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

	Chủ đề: Khái quát về động cơ đốt trong (Bài 20 – 21 – 22)

	27
	Bài 20. Khái quát về động cơ đốt trong
	Mục I. Sơ lược lịch sử phát triển động cơ đốt

trong
	- Không dạy

- Các nội dung còn lại tích hợp với bài 21

	28,29,30
	Bài 21. Nguyên lí làm việc động cơ đốt trong
Tiết 1: phần I, tiết 2: phần II, tiết 3 còn lại)
	Cả bài
	- Tích hợp với các nội dung còn lại của bài 20, 22 thành chủ đề 

	Chương VI: CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

	31
	Bài 22. Thân máy và nắp máy
	Mục I. Giới thiệu chung
	- Không dạy

- Các nội dung còn lại tích hợp với bài 21

	32,33
	Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
(Tiết 1: phần I,II, tiết 2: còn lại)
	
	

	34,35
	Ôn tập
	
	

	36
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	
	

	HỌC KỲ II

	37
	Bài 24. Cơ cấu phân phối khí
	
	

	38
	Bài 25. Hệ thống bôi trơn
	
	

	39,40
	Bài 26. Hệ thống làm mát
(Tiết 1: phần I,II, tiết 2: còn lại)
	
	

	41
	Bài 27. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và KK trong ĐC xăng
	
	

	42
	Bài 28. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen
	
	

	43
	Bài 29. Hệ thống đánh lửa
	
	

	44
	Ôn tập
	
	

	45
	Kiểm tra giữa kỳ II
	
	

	46
	Bài 30. Hệ thống khởi động
	
	

	
	Bài 31. TH: Tìm hiểu cấu tạo động cơ đốt trong
	Cả bài
	- Không dạy

	Chương VII:  ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

	47
	Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
	
	

	48
	Bài 33. Động cơ đốt trong dùng cho ôtô
	
	

	49
	Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
	Chọn dạy 2 trong 4 bài tùy theo đặc điểm của từng địa phương
	

	
	Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy
	
	- Không dạy

	50
	Bài 36. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
	
	

	
	Bài 37. Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện
	
	- Không dạy

	
	Bài 38. TH: Vận hành và bảo

dưỡng động cơ đốt trong
	Cả bài
	- Không dạy

	51
	Bài 39. Ôn tập phần chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong
	
	

	52
	Ôn tập
	
	

	53
	Kiểm tra học kỳ II
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Năm học 2022 – 2023
Cả năm : 35 tuần = 35 tiết

Học kì  I : 18 tuần = 18 tiết; Học kì II: 17 tuần = 17 tiết


HỌC KÌ I

	Tiết
	Bài
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	Phần I: KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
Chương I: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

	1
	Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kỹ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống
	
	

	Chủ đề: Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm (Bài 2 – 3)

	2
	Bài 2. Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm.
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành chủ đề dạy trong 3 tiết

	3,4
	Bài 3. Thực hành : Điện trở - Tụ điện -Cuộn cảm.
	
	

	Chủ đề: Linh kiện bán dẫn và IC.

	5
	Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC.
	Cả bài
	Tích hợp vời bài 5, 6 thành một chủ đề

	6,7
	Bài 5. Thực hành : Điốt – Tirixto – Triac.
	Cả bài
	Tích hợp vời bài 4, 6 thành một chủ đề

	8
	Bài 6. Thực hành : Tranzito. 
	Cả bài
	Tích hợp vời bài 4, 5 thành một chủ đề

	9
	Ôn tập 
	
	

	10
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	
	

	Chương II:   MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

	11
	Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu – Nguồn một chiều.
	Mục II. Nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu nửa chu kì, 2 nửa chu kì,

chỉnh lưu cầu
	Không dạy

	12
	Bài 8. Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung.
	Mục II.2.b. Nguyên lí mạch tạo xung đa hài
	Không dạy

	13
	Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản.
	
	

	14
	Bài 10. Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều.
	
	

	
	Bài 11. Thực hành : Lắp mạch chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc.
	Cả bài
	Không dạy

	15
	Bài 12. Thực hành : Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito.
	
	

	Chương III:  MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN

	16
	Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển.
	
	

	17
	Ôn tập 
	
	

	18
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	
	

	HỌC KỲ II

	19
	Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu.
	
	

	20
	Bài 15. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.
	
	

	
	Bài 16. Thực hành : Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.
	Cả bài
	Không dạy

	Chương IV:    ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

	21
	Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.
	
	

	22
	Bài 18. Máy tăng âm.
	Mục III. Nguyên lí hoạt

động của khối khuếch đại công suất
	Không dạy

	23
	Bài 19. Máy thu thanh.
	Mục III. Nguyên lí làm

việc của khối tách sóng trong máy thu thanh AM
	Không dạy

	24
	Bài 20. Máy thu hình.
	Mục III. Nguyên lí làm

việc của khối xử lí tín hiệu màu
	Không dạy

	
	Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần.
	Cả bài
	Không dạy

	25
	Ôn tập
	
	

	26
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	
	

	Phần II: KĨ THUẬT ĐIỆN

Chương V: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

	27
	Bài 22. Hệ thống điện quốc gia.
	
	

	28
	Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha.
	
	

	
	Bài 24. Thực hành : Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác.
	Cả bài
	Không dạy

	Chương VI: MÁY ĐIỆN BA PHA

	Chủ đề: Máy điện xoay chiều – Máy biến áp – Động cơ không đồng bộ (Bài 25 – 26)

	29,30
	Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha.
	Hai bài
	Tích hợp thành chủ đề dạy trong 3 tiết

	31
	Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha.
	
	

	
	Bài 27. Thực hành : Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha.
	Cả bài
	Không dạy

	Chương VII:  MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ

	32
	28. Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ.
	
	

	
	Bài 29. Thực hành : Tìm hiểu một mạng điện sản xuất qui mô nhỏ.
	Cả bài
	Không dạy

	33,34
	Ôn tập
	
	

	35
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	
	


HIỆU TRƯỞNG



         TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN     

 Nguyễn Bá Hảo 




              Lê Đức Hạnh
